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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Về việc ban hành

Thể lệ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 12 tháng 7 năm 1990;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22-3-1994 của Chính phủ qui địnhnhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm

quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy củaBộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vận tải và Ông Cục trưởngCục Hàng hải Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayban hành" Thể lệ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải" kèm theo Quyếtđịnh này.

Điều 2. Cụctrưởng Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm phổ biến, tổ chức thực hiện cácqui định của

thể lệ này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2002 và thay thế Quyết định số 39/QĐ-PCngày 03

tháng 01 năm1974 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thể lệđiều tra và báo cáo tai nạn tàu,

thuyền biển, và huỷ bỏ các quy định có liênquan đến chế độ báo cáo thống kê tai nạn giao thông đường

biển tại Quyết địnhsố 1071/QĐ-PC ngày 26/6/1981 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành chếđộ

báo cáo thống kê tai nạn giao thông.

Điều 4.Cácông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hảiViệt

Nam và Thủ trưởng các Vụ, Ban tham mưu của Bộ và các chủ tàu thuyền, cáccơ quan, tổ chức, cá nhân

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Thể lệ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hảI
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 2756/2002/QĐ-BGTVT

ngày 29 tháng 8 năm 2002-09-08 của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải)

 

Chương I

Những quy định chung

 

Điều 1: Mục đích điều chỉnh

BảnThể lệ này quy định cụ thể về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải nhằm tăng cườnghiệu quả quản lý

Nhà nước về an toàn hàng hải.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

1.Các quy định của Thể lệ này được áp dụng đối với các tai nạn sau đây:

a.Tất cả các tai nạn liên quan đến tàu biển Việt Nam;

b.Tai nạn liên quan đến tàu biển nước ngoài khi hoạt động trong phạm vi các vùngbiển Việt Nam;

c.Tai nạn của các phương tiện thuỷ khác hoạt động trong phạm vi vùng nước cáccảng biển, khu vực hàng

hải.

2.Các quy định của Thể lệ này không áp dụng khi tai nạn xẩy ra đối với các tàubiển chuyên dùng vào mục

đích quân sự và bảo vệ an ninh, trật tự thuộc các lựclượng vũ trang, nếu tai nạn không gây hại cho an toàn

hàng hải, môi trường.

Điều 3: Trách nhiệm phối hợp điều tra tai nạn hàng hải

Chủtàu, Thuyền trưởng, Sỹ quan và thuyền viên của tàu, các cơ quan, đơn vị hữuquan có trách nhiệm

phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra tai nạnhàng hải.

Điều 4: Giải thích từ ngữ

1.Sự cố hàng hải là những sự kiện bất thường xẩy ra trong quá trình hoạtđộng của tàu biển và có khả năng

gây nguy hiểm cho người, tàu, công trình kiếntrúc hoặc môi trường.

2.Tai nạn hàng hải là một hay nhiều sự cố hàng hải gây ra một trong cáchậu quả sau:

a.Người bị chết, bị mất tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ;

b.Tàu bị chìm đắm, bị mất tích hoặc bị thiệt hại về vật chất do đâm va, va chạm,mắc cạn, cháy, nổ, hư

hỏng kết cấu, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật thiết yếucủa tàu;

c.Môi trường bị ô nhiễm hoặc các công trình, thiết bị ngầm dưới nước và trên mặtnước bị hư hại hoặc

luồng tàu biển bị ách tắc.

3.Tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng là tai nạn gây ra mộttrong các thiệt hại sau:

a.Làm chết hoặc mất tích trên ba người;



b.Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của trên mười người với tỷ lệ thươngtật của mỗi người

từ 31% đến 60%;

c.Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của sáu người trở lên với tỷ lệthương tật của mỗi người

từ 61% trở lên;

d.Gây thiệt hại về tài sản, vật chất mà chi phí cho việc sửa chữa, lai dắt, trụcvớt, thanh thải phương tiện

chìm đắm; hoặc chi phí cho việc khắc phục hư hỏngcủa công trình ngầm dưới nước và trên mặt nước;

hoặc chi phí khắc phục ách tắcluồng tàu biển; chi phí khắc phục sự cố môi trường với giá trị trên một

tỷđồng;

đ.Làm ách tắc luồng chính vào cảng biển trên 72 giờ;

e.Gây thiệt hại đồng thời về tính mạng, sức khoẻ con người và tài sản, vật chấtthuộc 02 đến 04 trường

hợp được quy định tại khoản 4 Điều này;

4.Tai nạn hàng hải nghiêm trọng là tai nạn gây ra một trong cácthiệt hại sau:

a.Làm chết hoặc mất tích từ một đến ba người;

b.Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của năm đến mười người với tỷ lệthương tật của mỗi

người từ 31% đến 60%;

c.Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ba đến năm người với tỷ lệ thươngtật của mỗi người

từ 61% trở lên;

d.Gây thiệt hại về tài sản, vật chất mà chi phí cho việc sửa chữa, lai dắt, trụcvớt, thanh thải phương tiện

chìm đắm; hoặc chi phí cho việc khắc phục hư hỏngcủa công trình ngầm dưới nước và trên mặt nước;

hoặc chi phí khắc phục ách tắcluồng tàu biển; chi phí khắc phục sự cố môi trường với giá trị từ năm

trămtriệu đến một tỷ đồng;

đ.Làm ách tắc luồng chính vào cảng biển từ 24 giờ đến 72 giờ;

5.Tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng là các trường hợp không thuộcquy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều

này.

6.Điều tra tai nạn hàng hải là việc xác định điều kiện, hoàn cảnh, nguyênnhân hay những khả năng có thể

là nguyên nhân gây tai nạn hàng hải nhằm cónhững biện pháp hữu hiệu phòng tránh và hạn chế tai nạn

tương tự.

7.Cán bộ điều tra tai nạn hàng hải là cán bộ Cảng vụ hàng hải có trình độ,năng lực chuyên môn và kiến

thức pháp luật cần thiết được Giám đốc Cảng vụ hànghải chỉ định; trừ trường hợp đặc biệt, cán bộ điều tra

do cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền quyết định.

8.Thông tin ban đầu về tai nạn là các thông tin về tàu hoặc đối tượng bịnạn, các hoạt động của tàu trước

và trong chuyến đi bị nạn, điều kiện và hoàncảnh ngay trước khi bị nạn...



Chương II

Báo cáo, thống kê tai nạn hàng hải

Điều 5: Báo cáo tai nạn hàng hải.

Báocáo tai nạn hàng hải bao gồm Báo cáo khẩn, Báo cáo chi tiết và Báocáo định kỳ theo các mẫu biểu

ban hành kèm theo Thể lệ này. Các nộidung báo cáo tai nạn hàng hải phải trung thực, chính xác, đúng

thời hạn; trongtrường hợp đặc biệt, thời hạn gửi báo cáo do Cảng vụ hàng hải hoặc Cục Hàng hảiViệt

Nam xem xét, quyết định.

Điều 6: Báo cáo khẩn.

1.Trường hợp tai nạn xẩy ra trong phạm vi các vùng biển Việt Nam:

a.Thuyền trưởng tàu biển hoặc người có trách nhiệm cao nhất trên phương tiện thuỷphải có Báo cáo khẩn

gửi cho Cảng vụ hàng hải gần nhất.

Nếuvì một lý do nào đấy, những người nói trên không thực hiện được Báo cáo khẩnthì Chủ tàu, Chủ

phương tiện hay Đại lý của tàu bị nạn có trách nhiệm báo cáo.

b.Cảng vụ hàng hải nhận được Báo cáo khẩn hoặc biết tin về tai nạn xẩy racó trách nhiệm chuyển ngay

Báo cáo khẩn hoặc các thông tin về tai nạncho các cơ quan, đơn vị sau đây biết:

CụcHàng hải Việt Nam;

Bảođảm an toàn hàng hải Việt Nam, nếu tai nạn gây hư hỏng, làm mất tác dụng cácthiết bị trợ giúp hành

hải;

Cơquan, tổ chức quản lý, khai thác các công trình, thiết bị... nếu tai nạn gây hưhỏng, tổn thất cho các công

trình, thiết bị này;

SởKhoa học công nghệ và môi trường và Sở Thuỷ sản của tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương, nếu tai

nạn gây ra hoặc có khả năng gây ra sự cố môi trường hay tổnhại nguồn lợi thuỷ sản.

2.Trường hợp tai nạn xẩy ra với các tàu biển Việt Nam khi hoạt động ngoài phạm vicác vùng biển Việt

Nam, Thuyền trưởng phải báo cáo theo yêu cầu của quốc giaven biển và gửi Báo cáo khẩn cho Cục Hàng

hải Việt Nam trong vòng 24 giờkể từ khi tai nạn xẩy ra.

Nếutai nạn thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng, Thuyền trưởng hoặc Chủ tàuphải báo cáo cho Đại sứ quán

(Lãnh sự quán) hoặc Cơ quan ngoại giao Việt Namtại nước đó biết, hỗ trợ giải quyết.

3.Báo cáo khẩn có thể được gửi qua một trong những phương thức thông tinliên lạc như điện tín, fax,

telex hay thư điện tử (e-mail).

Trườnghợp tai nạn xẩy ra trong phạm vi vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải ở ViệtNam, thì Thuyền

trưởng của tàu có thể báo cáo khẩn cho Trực ban Cảng vụ hànghải qua VHF hoặc điện thoại của tàu,

nhưng sau đó vẫn phải báo cáo bằng vănbản.


